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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: VẬT LÍ  KHỐI LỚP: 9 Đề  1

Thời gian: 45 phút


ĐỀ BÀI

Câu 1 (1,5 điểm): 
Em hãy phát biểu nội dung định luật Juole – Lenz. Viết biểu thức của định luật, chú thích tên và đơn vị các đại lượng trong biểu thức.
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Câu 2 (3,5 điểm):
Nhà bạn Mai vừa mua một cái ấm điện siêu tốc nhãn hiệu Sunhouse có ghi (220V – 1100W).
a) Nêu ý nghĩa số ghi trên ấm điện siêu tốc.

b) Tính điện trở của ấm siêu tốc.
c) Mắc ấm điện vào hiệu điện thế 220V và sử dụng ấm trong thời gian 15 phút mỗi ngày. Em hãy tính tiền điện phải trả khi sử dụng ấm điện 1 tháng (30 ngày). Giá tiền điện là 1649 đồng/kWh.
Câu 3 (1,5 điểm):

a) Em hãy trình bày đặc điểm tương tác giữa hai nam châm.
b) Biết hai cực của nam châm trong hình đang hút nhau, em hãy xác định tên cực từ (1) và (2) của nam châm 2.
	N
	S
	
	(1)
	(2)

	Nam châm 1
	
	Nam châm 2


c) Vẽ lại hình của nam châm 1 và xác định chiều đường sức từ bên ngoài nam châm.
Câu 4 (2 điểm): 
a) Em hãy nếu cấu tạo của nam châm điện và cách làm tăng lực từ của nam châm điện
b) Quan sát hình vẽ, trong ba trường hợp ở hình a, b, c. Trường hợp nào nam châm điện có từ trường mạnh nhất? Em hãy giải thích dựa vào các giá trị I và n. Biết I là cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây và n là số vòng của ống dây dẫn.
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Câu 5 (1,5 điểm): 
a) Em hãy cho biết điều kiện để xuất hiện lực điện từ tác dụng lên dây dẫn.
b) Hãy vẽ lại hai hình dưới đây và xác định: chiều dòng điện I chạy qua dây dẫn ở  hình a và chiều lực điện từ ở hình b.
                                 
                   
      





                  Hình a



                  Hình b

----------- HẾT ----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
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	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: VẬT LÍ  KHỐI LỚP: 9  Đề  1

Thời gian: 45 phút


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Định luật Joule – Lenz: Nhiệt lượng tỏa ra từ một vật dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

Q = RI2t

Trong đó:

R là điện trở của vật dẫn (Ω)
I là cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn (A)

t là thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn (s)

Q là nhiệt lượng tỏa ra từ vật dẫn (J)
	0.5

0.5

0.5



	2
	a. Uđm = 220V ; Pđm = 1100W

Khi mắc ấm nước vào hiệu điện thế 220V thì ấm điện hoạt động bình thường, lúc này công suất điện của ấm là 1100W

b. R = U2đm /Pđm = 44 Ω
c. U =  Uđm = 220 V

P = Pđm = 1100 W

A = P.t = 1100. 0,25.30 = 8,25kWh

Tiền điện là 8,25 . 1649 = 13 604 đồng
	0.5

1.0

1.0

0.25

0.25

0.25

0.25



	3
	a. Khi đưa hai cực của nam châm đến gần nhau, chúng hút nhau nếu các cực khác tên và đẩy nhau nếu các cực cùng tên.

b. (1) cực Bắc (N)

(2) cực Nam (S)

c. Vẽ đúng chiều đường sức từ
	0.5

0.5

0.5

	4
	a. Cấu tạo của nam châm điện gồm: một ống dây dẫn trong đó có lõi sắt non.

Cách làm tăng lực từ:

  Tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây.
  Tăng số vòng dây.

b. Trường hợp c

Vì trường hợp c có cường độ dòng điện và số vòng dây dẫn lớn nhất.
	0.5

0.25

0.25

0.5

0.5

	55
	a. Điều kiện xuất hiện lực điện từ: dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường và không song song với đường sức từ.

b. Vẽ đúng mỗi hình
	0.5

0.5x2
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Hình b





Hình c
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